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Mã xếp loại SIS 
SIS Rating Key 

 

 
 

Loại hỗ trợ:  Khách hàng cần có sự hỗ trợ gì? 
 
0 = Không cần 
1 = Canh chừng 
2 = Nhắc nhở bằng lời nói hay cử chỉ 
3 = Cần giúp làm một số việc 
4 = Cần giúp làm mọi việc 
 
 
 

Mức độ thường xuyên của sự hỗ trợ:  Bao lâu cần hỗ trợ cho hoạt động này một lần? 
 
0 = Không cần hoặc ít hơn hàng tháng 
1 = Ít nhất một lần trong một tháng, nhưng không đến mỗi tuần một lần  
2 = Ít nhất một lần trong tuần, nhưng không đến mỗi ngày một lần 
3 = Ít nhất một lần trong ngày, nhưng không đến mỗi giờ một lần  
4 = Mỗi giờ một lần hay thường xuyên hơn 
 
 
 

Thời gian hỗ trợ mỗi ngày:  Trong một ngày bình thường khi cần sự hỗ trợ trong lãnh vực này, cần 
mất hết bao nhiêu thời gian? 
 
0 = Không cần 
1 = Ít hơn 30 phút 
2 = từ 30 phút đến ít hơn 2 giờ đồng hồ 
3 = từ 2 giờ đến ít hơn 4 giờ đồng hồ 
4 = từ 4 giờ đồng hồ trở lên 
 
 


